
Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào  
Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

 

STT Di sản Loại hình Địa phương 

1.  Nghề làm muối ở Bạc Liêu 
Nghề thủ công 
truyền thống 

Bạc Liêu 

2.  Lễ hội Tranh đầu pháo 
Lễ hội  

truyền thống 
Cao Bằng 

3.  Hát ru của người Việt ở Cần Thơ 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Cần Thơ 

4.  Nau M’Pring (Dân ca) của người M’Nông 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Đắk Nông 

5.  Lễ Pang Phoóng (Tạ ơn) của người Kháng 
Tập quán xã hội 
và tín ngưỡng 

Điện Biên 

6.  Lễ Nhảy lửa của người Dao Đỏ 
Tập quán xã hội 
và tín ngưỡng 

Hà Giang 

7.  Lễ hội Đền Quát Lễ hội  
truyền thống 

Hải Dương 

8.  Lễ hội Đền, Đình Sượt Lễ hội  
truyền thống 

Hải Dương 

9.  Lễ hội Bơi trải Đền, Chùa Ngọ Dương 
Lễ hội  

truyền thống 
Hải Phòng 

10.  
Nghệ thuật trang trí trên trang phục người  
Pa Dí 

Tri thức dân gian Lào Cai 

11.  
Nghệ thuật trang trí trên trang phục người 
Dao Đỏ 

Tri thức dân gian Lào Cai 

12.  
Nghi lễ Naox Lungx (Cúng rừng) của người 
Mông 

Tập quán xã hội 
và tín ngưỡng 

Lào Cai 

13.  
Nghi lễ Mo thổ công bản (Cúng thổ công 
bản) của người Tày 

Tập quán xã hội 
và tín ngưỡng 

Lào Cai 

14.  Lễ Cúng rừng của người Giáy 
Tập quán xã hội 
và tín ngưỡng 

Lào Cai 

15.  Nghi lễ Then Khoăn (Cầu thọ) người Tày 
Tập quán xã hội 
và tín ngưỡng 

Lào Cai 

16.  Nghề làm nón lá Sai Nga 
Nghề thủ công 
truyền thống 

Phú Thọ 

17.  Lễ Tết nhảy của người Dao Quần Chẹt Tập quán xã hội 
và tín ngưỡng 

Phú Thọ 

18.  Lễ hội Bà Thu Bồn 
Lễ hội  

truyền thống 
Quảng Nam 

19.  Lễ hội Bà Phường Chào 
Lễ hội  

truyền thống 
Quảng Nam 



20.  Lễ hội Đua thuyền Tứ Linh 
Lễ hội  

truyền thống 
Quảng Ngãi 

21.  Nghề làm bánh Pía  
Nghề thủ công 
truyền thống 

Sóc Trăng 

22.  
Nghi lễ Mạng Ma (Cầu sức khỏe) của người 
Xinh Mun Dạ 

Tập quán xã hội 
và tín ngưỡng 

Sơn La 

23.  Nghi lễ Kin Pang Then của người Thái Trắng 
Tập quán xã hội 
và tín ngưỡng 

Sơn La 
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